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QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày19/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ tư về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước 
năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 308/TC-THNS ngày 22/3/2006 về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 tỉnh Ninh Bình (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị của tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.
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MẪU SỐ 10/CKTC-NSĐP


CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng


		STT

		Nội dung

		Dự toán 2006



		A

		TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)

		616.000



		1

		Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

		541.000



		2

		Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (NSTW hưởng 100%)

		75.000



		B

		THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		1.372.692



		1

		Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

		539.500



		

		- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

		313.032



		

		- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

		226.468



		2

		Bổ sung từ ngân sách Trung ương

		823.264



		

		- Bổ sung cân đối

		395.709



		

		- Bổ sung có mục tiêu

		427.555



		

		Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

		



		3

		Từ nguồn vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

		



		4

		Thu kết dư

		



		5

		Thu chuyển nguồn

		



		6

		Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (2)

		9.928



		C

		TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (3)

		1.372.692



		I

		Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

		964.004



		1

		Chi đầu tư phát triển

		323.700



		2

		Chi trường xuyên

		558.772



		3

		Chi trả nợ (cả gốc lẫn lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

		



		4

		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		1.100



		5

		Dự phòng ngân sách

		27.970



		6

		Chi cải cách tiền lương vượt thu DT so với dự toán

		52.462



		II

		Chi chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (2)

		9.928



		III

		Chi cải cách tiền lương từ nguồn trợ cấp TW

		47.231



		IV

		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

		73.082



		V

		Chi thực hiện chương trình Chính phủ

		278.447





Ghi chú:


(1) Tổng thu NSNN trên địa bàn không bao gồm khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN


(2) Được tính toán trên cơ sở số ước tăng thu NSĐP năm 2005 so với dự toán năm 2005 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (số thực tăng thu NSĐP năm 2005 sẽ được căn cứ vào kết quả thực hiện đến 31/12/2005)


(3) Tổng chi NSĐP không bao gồm khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN 


MẪU SỐ 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng


		STT

		Nội dung

		Dự toán 2006



		A

		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

		



		I

		Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

		1.144.934



		1

		Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

		314.582



		

		- Các khoản thu cấp tỉnh hưởng 100%

		166.305



		

		- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

		148.277



		2

		Bổ sung từ ngân sách Trung ương

		823.264



		

		- Bổ sung cân đối

		395.709



		

		- Bổ sung có mục tiêu

		380.324



		

		- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

		47.231



		3

		Thu kết dư ngân sách

		



		4

		Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (1)

		7.088



		II

		Chi ngân sách cấp tỉnh

		1.144.934



		1

		Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã thuộc tỉnh)

		885.274



		2

		Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã

		259.660



		

		- Bổ sung cân đối

		235.013



		

		- Bổ sung có mục tiêu

		24.647



		B

		NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ

		



		I

		Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã

		487.418



		1

		Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

		224.918



		

		- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

		212.062



		

		- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

		12.856



		2

		Bổ sung từ ngân sách tỉnh

		259.660



		

		- Bổ sung cân đối

		235.013



		

		- Bổ sung có mục tiêu

		24.647



		3

		Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (1)

		2.840



		II

		Chi ngân sách huyện, thị xã

		487.418





Ghi chú: (1) - Được tính toán trên cơ sở số ước tăng thu ngân sách địa phương năm 2005 so với dự toán năm 2005 để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (số thực tăng thu ngân sách địa phương năm 2005 sẽ được căn cứ vào kết quả thực hiện đến 31/12/2005)


MẪU SỐ 12/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng


		Nội dung

		Dự toán 2006



		TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)

		616.000



		A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

		616.000



		I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

		541.000



		1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

		88.500



		- Thuế giá trị gia tăng

		81.650



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		6.000



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		



		- Thuế tài nguyên

		650



		- Thuế môn bài

		200



		- Thu hồi vốn và thu khác

		



		2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

		22.000



		- Thuế giá trị gia tăng

		18.335



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		1.900



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		1.700



		- Thuế tài nguyên

		



		- Thuế môn bài

		65



		- Thu hồi vốn và thu khác

		



		3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		350



		- Thuế giá trị gia tăng

		345



		- Thuế môn bài

		5



		- Các khoản thu khác

		



		4.Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD

		95.000



		- Thuế giá trị gia tăng

		76.839



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		14.949



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		-



		- Thuế tài nguyên

		200



		- Thuế môn bài

		3.012



		- Thu khác ngoài quốc doanh

		-



		5. Lệ phí trước bạ

		17.400



		Trong đó: Trước bạ nhà đất

		2.470



		6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		900



		7. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		2.450



		8. Thu xổ số kiến thiết

		5.000



		Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt

		2.600



		9. Thu phí xăng dầu

		24.000



		Nội dung

		Dự toán 2006



		10. Thu phí và lệ phí

		9.700



		- Phí và lệ phí Trung ương

		1.500



		- Phí và lệ phí Tỉnh

		5.500



		Trong đó: Lệ phí thăm quan thắng cảnh

		3.400



		- Phí và lệ phí huyện

		570



		- Phí và lệ phí xã

		2.130



		11. Các khoản thu về nhà đất

		260.200



		- Thuế nhà đất

		4.300



		- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		4.000



		- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

		1.900



		- Tiền sử dụng đất

		250.000



		- Thu bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

		-



		12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... thu khác của xã

		11.500



		13. Thu khác

		4.000



		- Các khoản phạt tịch thu (Không bao gồm chống buôn lậu)

		1.850



		- Thu bán tài sản

		945



		- Thu khác còn lại

		1.205



		II. Thu từ dầu thô

		-



		III. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu do Hải quan thu

		75.000



		1. Thuế XK, NK, tiêu thụ đặc biệt

		25.000



		2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu

		50.000



		IV. Thu viện trợ không hoàn lại

		



		V. Thu huy động vốn theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

		



		B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

		



		1. Các khoản đóng góp theo quyết định của NN

		



		2. Các khoản phụ thu

		



		3. Các khoản khác

		



		TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

		1.372.692



		A. Các khoản thu cân đối NSĐP

		1.372.692



		1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

		313.032



		2. Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng

		226.468



		3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

		823.264



		4. Thu kết dư

		-



		5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định (4)

		9.928



		B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN

		-





MẪU SỐ 13/CKTC-NSĐP

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính : Triệu đồng


		Nội dung các khoản chi

		Dự toán năm 2006



		TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)

		1.372.692



		A. Chi cân đối ngân sách địa phương

		964.004



		I. Chi đầu tư phát triển

		323.700



		Trong đó:

		



		- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		



		- Chi khoa học công nghệ

		



		1. Chi đầu tư XDCB

		320.650



		1.1 Chi xây dựng cơ bản tập trung

		70.650



		a. Vốn trong nước

		70.650



		Trong đó: Vốn đối ứng

		8.946



		b. Vốn ngoài nước

		



		1.2. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất

		164.000



		1.3. Chi trả nợ về đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

		86.000



		1.4. Chi từ nguồn vốn khác

		



		2. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ

		3.050



		II.Chi thường xuyên

		558.772



		Trong đó:

		



		- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		255.360



		- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ và môi trường

		10.241



		III. Chi thực hiện cải cách tiền lương

		52.462



		IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		1.100



		V. Dự phòng ngân sách

		27.970



		B. Chi chuyển nguồn từ năm trước sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định

		9.928



		C. Chi tăng lương từ nguồn trợ cấp Trung ương

		47.231



		D. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

		-



		E. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

		73.082



		F. Chi thực hiện các chương trình dự án Chính phủ

		278.447



		I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư XDCB)

		268.500



		II. Bổ sung có mục tiêu (Vốn sự nghiệp)

		9.947





MẪU SỐ 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Nội dung chi

		Dự toán năm 2006



		

		TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

		693.838



		I

		Chi đầu tư phát triển

		159.700



		1

		Chi đầu tư xây dựng cơ bản

		156.650



		2

		Chi đầu tư phát triển khác

		3.050



		II

		Chi thường xuyên

		252.208



		1

		Chi trợ giá mặt hàng chính sách

		1.700



		2

		Chi sự nghiệp kinh tế

		25.047



		3

		Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

		81.536



		4

		Chi sự nghiệp y tế

		52.555



		5

		Chi sự nghiệp khoa học công nghệ môi trường

		9.091



		6

		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		5.066



		7

		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

		1.720



		8

		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		3.673



		9

		Chi đảm bảo xã hội

		8.108



		10

		Chi quản lý hành chính

		49.085



		11

		Chi an ninh quốc phòng

		7.627



		12

		Chi khác ngân sách

		7.000



		III

		Chi trả nợ huy động đầu tư theo Khoản 3 điều 8 Luật NSNN

		-



		IV

		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		1.100



		V

		Dự phòng

		21.170



		VI

		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

		259.660





DỰ TOÁN CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Danh mục công trình, dự án

		Địa điểm xây dựng

		Thời gian khởi công hoàn thành

		Năng lực thiết kế

		Tổng dự toán được duyệt

		Giá trị KL thực hiện từ khởi công đến kỳ báo cáo

		Đã thanh toán đến kỳ báo cáo

		Dự toán năm 2006



		

		TỔNG CỘNG

		

		

		

		3.902.855

		1.287.426

		876.346

		276.691



		A

		CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

		

		

		

		3.174.577

		1.258.826

		852.890

		258.145



		

		CÁC DỰ ÁN NHÓM A

		

		

		

		579.457

		250.000

		183.000

		40.000



		1

		Dự án CSHT khu du lịch Tràng An

		Hoa Lư

		2002-2004

		Hạ tầng 8 khu chức năng

		579.457

		250.000

		183.000

		40.000



		

		CÁC DỰ ÁN NHÓM B

		

		

		

		2.595.120

		1.008.826

		669.890

		218.145



		I

		Ngàng Nông nghiệp

		

		

		

		996.213

		391.056

		307.630

		71.145



		1

		Cơ sở hạ tầng vùng phân lũ sông Hoàng Long

		

		

		

		859.750

		283.000

		212.000

		65.000



		a

		Huyện Nho Quan:

		Nho Quan

		2001-2005

		

		540.560

		197.000

		150.000

		37.000



		b

		Huyện Gia Viễn:

		Gia Viễn

		2001-2005

		

		216.404

		86.000

		62.000

		18.000



		c

		Nâng cấp đường 477C

		

		

		

		102.786

		-

		-

		10.000



		2

		Kè tả hữu Vạc

		Kim Sơn

		2002-2003

		Kè 3,2 km

		20.658

		10.600

		5.600

		2.000



		3

		Dự án KCH kênh tưới Cánh Diều

		TXNB, YK

		2000-2001

		Tưới 3000 ha

		25.145

		25.145

		23.500

		1.645



		4

		Nâng cáp hồ Yên Thắng

		Yên Mô

		2001-2002

		Chống lũ, tưới 1400 ha

		70.811

		70.811

		66.030

		500



		5

		Trụ sở Sở Nông nghiệp và các Chi cục

		TXNB

		2006-2008

		3834 m2 sàn

		19.849

		1.500

		500

		2.000



		II

		Ngành du lịch

		

		

		

		247.144

		181.000

		127.000

		16.000



		1

		Chương trình du lịch:

		

		

		

		

		

		

		



		-

		Cơ sở hạ tầng khu Tam Cốc - Bích Động

		Hoa Lư

		2001-2003

		11,7 km; 3 bến

		199.950

		150.000

		105.500

		8.000



		-

		Đầu tư CSHT khu du lịch sinh thái Vân Long

		Gia Viễn

		2002-2004

		6,94 Km, gt thuỷ, bến bãi

		37.520

		25.000

		18.500

		6.000



		2

		CSHT làng nghề: làng thủ công truyền thống

		Nho Quan

		

		Xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm

		9.674

		6.000

		3.000

		2.000



		III

		NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

		

		

		

		579.631

		160.000

		139.500

		50.000



		1

		Đường ĐT 477

		GV,NQ,HL,NB

		2002-2009

		39,3 km

		579.631

		160.000

		139.500

		50.000



		IV

		Ngành y tế

		

		

		

		409.977

		85.060

		45.760

		15.300



		1

		Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

		TXNB

		2004-2008

		700 giường bệnh

		296.386

		55.000

		25.000

		8.000



		2

		Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

		Yên Mô

		2001-2005

		100 giường

		12.474

		10.000

		7.500

		2.000



		3

		Bệnh viện Y học cổ truyền Ninh Bình

		TXNB

		2005-2010

		200 giường

		46.685

		1.560

		1.260

		300





		4

		Bệnh viện Tâm thần

		TXNB

		2003-2006

		100 giường bệnh

		19.460

		12.500

		8.000

		2.000



		5

		Bệnh viện Lao và bệnh phổi

		TXNB

		2004-2007

		100 giường bệnh

		34.972

		6.000

		4.000

		3.000



		V

		Ngành công nghiệp

		

		

		

		271.558

		129.000

		17.000

		40.500



		1

		Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Ninh Phúc

		Ninh Phúc

		2004-2005

		334 ha

		246.342

		114.000

		14.000

		39.000



		2

		DA hiện đại hoá dây chuyền SX thiết bị nâng hạ của XN cơ khí Quang Trung (Chương trình kỹ thuật và tự động hoá)

		TXNB

		2005-2006

		

		25.216

		15.000

		3.000

		1.500



		VI

		Ngành Lao động Thương binh xã hội

		

		

		

		30.210

		30.210

		18.000

		10.000



		1

		Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

		TXTĐ

		2004-2005

		5.510 m2 sàn

		30.210

		30.210

		18.000

		10.000



		VII

		Ngành Giáo dục đào tạo

		

		

		

		25.165

		18.000

		4.700

		5.200



		1

		Trường chính trị tỉnh

		TXNB

		2002-2005

		500 học viên

		17.805

		16.000

		3.900

		2.700



		2

		Trường THPT Nguyễn Huệ (xây trường chuẩn)

		TXTĐ

		2005-2008

		12 phòng học + 3 phòng thí nghiệm

		7.360

		2.000

		800

		2.500



		VIII

		An ninh quốc phòng

		

		

		

		11.072

		8.500

		6.300

		2.000



		1

		Dự án khu doanh trại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

		TXNB

		2002-2005

		3586 m2

		11.072

		8.500

		6.300

		2.000



		IX

		Ngành Văn hoá thông tin

		

		

		

		24.150

		6.000

		4.000

		8.000



		1

		Trùng tu Di tích đền thờ Nguyễn Công trứ

		Kim Sơn

		2005-2007

		

		12.884

		6.000

		4.000

		4.000



		2

		Bảo tồn, tôn tạo Khu DTLS văn hoá đền Thung Lá

		Gia Viễn

		2006-2009

		

		11.266

		

		

		4.000



		B

		CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

		

		

		

		108.278

		-

		-

		12.000



		1

		Thuỷ lợi vùng nuôi trồng thuỷ sản Kim Sơn

		Kim Sơn

		3 năm

		

		108.278

		

		

		12.000



		C

		VỐN ĐỐI ỨNG ĐẦU TƯ XDCB

		

		

		

		620.000

		28.600

		23.456

		6.546



		

		CÁC DỰ ÁN NHÓM A

		

		

		

		360.000

		-

		-

		400



		1

		Đối ứng dự án cải thiện CSHT cấp nước và VSNT

		32 xã

		2005-2010

		

		360.000

		

		

		400



		

		CÁC DỰ ÁN NHÓM B

		

		

		

		260.000

		28.600

		23.456

		6.146



		I

		Ngành y tế

		

		

		

		168.000

		6.600

		3.600

		4.000



		1

		Dự án Y tế nông thôn

		TXNB

		2002-2006

		

		141.000

		6.600

		3.600

		2.000



		2

		Thiết bị Y tế bệnh viện tỉnh

		TXNB

		2004

		

		27.000

		

		

		2.000



		II

		Ngành xây dựng

		

		

		

		92.000

		22.000

		19.856

		2.146



		1

		Nhà máy nước thị xã Ninh Bình

		Ninh Bình

		1998-2002

		20000 m3/ngđ

		92.000

		22.000

		19.856

		2.146





MẪU SỐ 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Nội dung chi

		Dự toán năm 2006

		Chia ra



		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp



		

		TỔNG CỘNG

		388.813

		310.900.

		77.913



		I

		Chi tiền lương tăng thêm từ nguồn trợ cấp Trung ương

		47.231

		

		47.231



		II

		Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

		70.832

		40.150

		30.682



		1

		Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm

		9.295

		5.000

		4.295



		

		Tr. đó: Bổ sung vốn vay mới để cho giải quyết việc làm

		3.000

		

		3.000



		2

		Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		6.200

		6.000

		200



		3

		Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình

		5.160

		750

		4.410



		4

		Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		8.407

		5.000

		3.407



		5

		Chương trình văn hoá

		9.390

		8.000

		1.390



		6

		Chương trình giáo dục - đào tạo

		31.810

		15.400

		16.410



		

		Trong đó:

		

		

		



		-

		Dự án đổi mới chương trình nội dung SGK năm 2006-2007

		12.110

		

		12.110



		-

		Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề (bao gồm cả kinh phí đào tạo nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc)

		3.700

		2.400

		1.300



		7

		Chương trình phòng chống tội phạm

		570

		

		570



		III

		Bổ sung để thực hiện dự án 5 triệu hecta rừng

		2.250

		2.250

		



		IV

		Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư XDCB)

		268.500

		268.500

		-



		1

		Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)

		4.000

		4.000

		



		2

		Đầu tư hạ tầng du lịch

		19.000

		19.000

		



		3

		Đầu tư hạ tầng làng nghề

		2.000

		2.000

		



		4

		Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng chính phủ

		5.000

		5.000

		



		5

		Đầu tư hạ tầng nuôi trồng và giống thuỷ sản

		12.000

		12.000

		



		6

		Đầu tư vùng phân lũ, chậm lũ

		65.000

		65.000

		



		7

		Đầu tư y tế tỉnh, huyện

		12.000

		12.000

		



		8

		Đầu tư Trung tâm lao động xã hội

		10.000

		10.000

		



		9

		Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã bãi ngang theo quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 3/12/2003 của Thủ tướng chính phủ

		1.500

		1.500

		



		10

		Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA và đầu tư hạ tầng chợ

		3.500

		3.500

		



		11

		Hỗ trợ đầu tư các chương trình kinh tế kỹ thuật

		1.500

		1.500

		



		12

		Đầu tư đề án tin học hoá quản lý Nhà nước và các cơ quan của Đảng theo quyết định số112/QĐ-TTg và quyết định số 47/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

		2.300

		2.300

		



		13

		Hỗ trợ đầu tư giáo dục, y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết (Bệnh viện Điều dưỡng)

		1.700

		1.700

		



		14

		Đầu tư hạ tầng KCN và KCN phần mềm và các nhiệm vụ khác

		129.000

		129.000

		







DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Đơn vị

		Tổng thu NSNN năm 2006

		Thu chuyển nguồn năm 2005 sang để thực hiện cải cách tiền lương

		Tổng số chi cân đối ngân sách huyện

		Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS cấp huyện



		

		

		Tổng số thu ngân sách Nhà nước

		Ngân sách huyện, thị xã

		

		

		Tổng số

		Bổ sung cân đối

		Số bổ sung có mục tiêu



		A

		B

		1

		2

		3

		4=2+3+5

		5=6+7

		6

		7



		

		Tổng số

		334.170

		224.918

		2.840

		487.418

		259.660

		235.013

		24.647



		1

		Huyện Nho Quan

		16.870

		15.570

		379

		65.909

		49.960

		45.824

		4.136



		2

		Huyện Gia Viễn

		17.280

		15.572

		888

		49.750

		33.290

		30.813

		2.477



		3

		Huyện Hoa Lư

		23.540

		17.435

		43

		38.055

		20.577

		18.948

		1.629



		4

		Huyện Yên Khánh

		11.530

		10.666

		170

		48.384

		37.548

		33.951

		3.597



		5

		Huyện Yên Mô

		14.350

		13.081

		6

		45.894

		32.807

		29.700

		3.107



		6

		Huyện Kim Sơn

		32.160

		26.376

		-

		67.758

		41.382

		36.250

		5.132



		7

		Thị xã Tam Điệp

		36.510

		29.227

		486

		48.876

		19.163

		17.414

		1.749



		8

		Thị xã Ninh Bình

		181.930

		96.991

		868

		122.792

		24.933

		22.113

		2.820





MẪU SỐ 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính : %


		STT

		ĐƠN VỊ

		Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)



		

		

		Thu từ xổ số (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt)

		Thuế GTGT từ khu vực NQD do chi Cục thuế thu

		Thuế GTGT từ khu vực NQD do chi Cục thuế thu

		Thu sự nghiệp của các đơn vị huyện, thị xã quản lý

		Thuế môn bài (trừ thuế MB thu của các hộ SXKD trên địa bàn xã)

		Lệ phí trước bạ

		Phí và lệ phí do các đơn vị thuộc huyện, thị xã nộp

		Phí tham quan khu du lịch Tam Cốc Bích Động và di tích lịch sử Đinh Lê

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		Thuế nhà đất

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		Thu khác ngân sách của các đơn vị thuộc huyện, thị xã quản lý



		

		

		

		Thu từ các chợ trung tâm huyện, thị xã quản lý

		Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn

		Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường

		Thu từ các chợ trung tâm huyện, thị xã quản lý

		Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn

		Thu từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường

		

		

		Lệ phí trước bạ nhà, đất

		Lệ phí trước bạ khác

		

		

		

		

		

		



		1

		Huyện Nho Quan

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		2

		Huyện Gia Viễn

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		3

		Huyện Hoa Lư

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		15

		30

		30

		30

		100



		4

		Huyện Yên Khánh

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		5

		Huyện Yên Mô

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		6

		Huyện Kim Sơn

		100

		100

		30

		

		100

		30

		

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		7

		Thị xã Tam Điệp

		100

		100

		30

		80

		100

		30

		80

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100



		8

		Thị xã Ninh Bình

		100

		100

		30

		80

		100

		30

		80

		100

		100

		30

		100

		100

		

		30

		30

		30

		100





Ghi chú: Riêng Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng ở biểu 20b/CKTC-NSĐP

MẪU SỐ 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính : %


		STT

		ĐƠN VỊ

		Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)



		

		

		Thuế GTGT từ khu vực NQD do chi Cục thuế thu

		Thuế GTGT từ khu vực NQD do chi Cục thuế thu

		Thu sự nghiệp của các đơn vị xã, phường, thị trấn quản lý

		Thuế môn bài trên địa bàn xã

		Lệ phí trước bạ nhà đất

		Phí và lệ phí do cấp xã, phường, thị trấn quản lý

		Phí tham quan khu du lịch Tam Cốc Bích Động và di tích lịch sử Đinh Lê

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		Thuế nhà đất

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		Thu Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác tại xã



		

		

		Từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn

		Từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường

		Từ các hộ SXKD trên địa bàn các xã, thị trấn

		Từ các hộ SXKD trên địa bàn các phường

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Các xã, thị trấn của huyện Nho Quan

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		2

		Các xã, thị trấn của huyện Gia Viễn

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		3

		Các xã của huyện Hoa Lư

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		15

		70

		70

		70

		100



		4

		Các xã, thị trấn của huyện Yên Khánh

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		5

		Các xã của huyện Yên Mô

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		6

		Các xã, thị trấn của huyện Kim Sơn

		70

		

		70

		70

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		7

		Các xã, phường của thị xã Tam Điệp

		70

		20

		70

		20

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100



		8

		Các xã, phường của thị xã Ninh Bình

		70

		20

		70

		20

		100

		100

		70

		100

		

		70

		70

		70

		100





Ghi chú: Riêng Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng ở biểu 20b/CKTC-NSĐP

MẪU SỐ 20B/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


		TT

		Huyện, thị xã

		Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia



		

		

		Ngân sách tỉnh

		Ngân sách huyện, thị xã

		Ngân sách xã, phường, thị trấn



		1

		Thị xã Ninh Bình

		60

		30

		10



		2

		Thị xã Tam Điệp

		

		

		



		

		Các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn và xã Yên Bình

		30

		50

		20



		

		Các xã, phường còn lại

		20

		30

		50



		3

		Huyện Hoa Lư

		

		

		



		

		Thị trấn Thiên Tôn

		20

		40

		40



		

		Các xã còn lại

		20

		30

		50



		4

		Huyện Kim Sơn

		

		

		



		

		Xã Kim Đông, thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh

		20

		40

		40



		

		Các xã còn lại

		20

		30

		50



		5

		Huyện Nho Quan

		

		

		



		

		Thị trấn Nho Quan và các xã Đồng Phong, Lạng Phong

		10

		50

		40



		

		Các xã Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Lạc Vân

		10

		40

		50



		

		Các xã còn lại

		10

		30

		60



		6

		Huyện Gia Viễn

		

		

		



		

		Thị trấn Me và các xã Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Thanh

		10

		50

		40



		

		Các xã Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Hoà, Gia Hưng, Gia Trung

		10

		20

		70



		

		Các xã còn lại

		10

		40

		50



		7

		Huyện Yên Khánh

		

		

		



		

		Thị trấn Yên Ninh và các xã Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Nhạc

		10

		30

		60



		

		Các xã Khánh Thành, Khánh Tiên, Khánh Thuỷ, Khánh Công

		10

		10

		80



		

		Các xã còn lại

		10

		20

		70



		8

		Huyện Yên Mô

		

		

		



		

		Thị trấn Yên Thịnh và xã Yên Phú

		10

		40

		50



		

		Các xã còn lại

		10

		30

		60





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng 


		STT

		ĐƠN VỊ

		DỰ TOÁN NĂM 2006



		

		

		TỔNG CHI

		Chi đầu tư phát triển

		Chi thường xuyên theo lĩnh vực

		Chi trương trình mục tiêu quốc gia

		Chi trương trình 135

		Dự án 5 triệu ha rừng

		Chi thực hiện chương trình Chính phủ



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Chi đầu tư XDCB

		Trong đó

		Tổng số

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Giáo dục đào tạo và dạy nghề

		Khoa học công nghệ

		

		Chi trợ giá

		Sự nghiệp kinh tế

		Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

		Sự nghiệp y tế

		Sự nghiệp khoa học công nghệ

		Sự nghiệp văn hoá thông tin

		Sự nghiệp. thanh truyền hình

		Sự nghiệp thể dục thể thao

		Chi Đảm bảo xã hội

		Chi Quản lý hành chính

		Chi An ninh quốc phòng

		Chi khác ngân sách

		

		

		

		



		A

		B

		1=2+8+21->24

		2

		3=4+5

		4

		5

		6

		7

		8=9->20

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		

		TỔNG CỘNG

		484.432

		33.918

		33.768

		33.768

		-

		2.790

		3.874

		192.501

		1.486

		15.947

		46.673

		43.075

		9.041

		5.066

		1.720

		3.673

		6.608

		49.085

		7.627

		2.500

		63.147

		-

		1.366

		193.500



		I

		CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

		462.980

		33.145

		33.145

		33.145

		-

		2.790

		3.874

		173.038

		-

		15.897

		46.473

		42.200

		8.891

		4.616

		1.720

		3.673

		6.608

		32.983

		7.477

		2.500

		63.147

		-

		1.150

		192.500



		1

		VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

		8.972

		5.000

		5.000

		5.000

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Văn phòng UBND tỉnh

		12.813

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.513

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		9.013

		-

		2.500

		-

		-

		-

		1.300



		3

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		1.480

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.260

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư

		1.320

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn đầu tư

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		160

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Sở Tài chính

		2.583

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.583

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tài chính

		2.417

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn và DV tài chính công

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		316

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Sở Nội vụ

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Sở Xây dựng

		3.272

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		872

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Xây dựng

		3.147

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm định chất lượng CTXD

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		125

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Thanh tra Nhà nước tỉnh

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Sở Công Nghiệp

		2.526

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		760

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Văn phòng Sở Công nghiệp

		2.376

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		9

		Ban Tôn giáo

		851

		430

		430

		430

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		10

		Sở Tư pháp

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tư pháp

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Phòng Công chứng số 1

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm trợ giúp pháp lý

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		11

		Sở Du lịch

		62.059

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		1.280

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Văn phòng Sở Du lịch

		61.759

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Trung tâm Xúc tiến du lịch

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		12

		Sở Thương Mại

		4.257

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		2.057

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.757

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Thương Mại

		2.900

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Xúc tiến Thương mại

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục quản lý thị trường

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		13

		Sở Khoa học công nghệ

		8.910

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		8.910

		-

		-

		-

		-

		8.391

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Khoa học công nghệ

		7.915

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		7.915

		-

		-

		-

		-

		7.396

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục tiêu chuẩn chất lượng

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		14

		Sở Giáo dục và đào tạo

		65.517

		90

		90

		90

		-

		90

		-

		37.317

		-

		-

		36.141

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.176

		-

		-

		28.110

		-

		-

		-



		15

		Trường Cao đẳng sư phạm

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		4.983

		-

		-

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		16

		Trường Chính trị

		4.090

		2.700

		2.700

		2.700

		-

		2.700

		-

		1.390

		-

		-

		1.390

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		17

		Sở Y tế

		67.571

		6.370

		6.370

		6.370

		-

		-

		2.000

		42.350

		-

		-

		475

		41.193

		-

		-

		-

		-

		-

		682

		-

		-

		9.151

		-

		-

		9.700



		18

		Sở Văn hoá thông tin

		14.455

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		5.065

		-

		-

		414

		-

		-

		4.216

		-

		-

		-

		435

		-

		-

		9.390

		-

		-

		-



		19

		Sở Thể dục thể thao

		7.160

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		7.140

		-

		-

		3.070

		-

		-

		-

		-

		3.673

		-

		397

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		20

		SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

		67.367

		2.049

		2.049

		2.049

		-

		-

		-

		5.318

		-

		4.558

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		760

		-

		-

		-

		-

		-

		60.000



		21

		Sở Lao động Thương binh xã hội

		17.961

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		6.431

		-

		-

		-

		897

		-

		-

		-

		-

		4.778

		756

		-

		-

		510

		-

		-

		11.000



		22

		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

		28.975

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		8.660

		-

		7.355

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Cơ quan Sở nông nghiệp và PTNT

		24.219

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		3.904

		-

		2.599

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Chi cục PCLB và Quản lý đê điều

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		739

		-

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm lâm

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.454

		-

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Khuyến nông

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		448

		-

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi Cục Thuỷ lợi

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		510

		-

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Bảo vệ thực vật

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		715

		-

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Phát triển nông thôn

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		890

		-

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		23

		Sở tài nguyên và môi trường

		4.266

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.866

		-

		2.270

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		VP Sở Tài nguyên và môi trường

		4.016

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.616

		-

		2020

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		250

		-

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		24

		Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em

		5.616

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.200

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		VP Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em

		5.506

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.090

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm tư vấn DS GĐ và trẻ em

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		25

		Đài Phát thanh và truyền hình

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		26

		Công an tỉnh

		3.886

		2.036

		2.036

		2.036

		-

		-

		-

		1.280

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		10

		-

		1.720

		-

		570

		-

		-

		-



		27

		Uỷ ban phòng chống ma tuý

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		28

		Bộ Chỉ huy quân sự

		8.207

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		-

		-

		6.207

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		6.270

		-

		-

		-

		-

		-



		29

		Ban quản lý DA cải cách hành chính

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		30

		Ban quản lý DA Khu công nghiệp

		47.742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		47.000



		31

		Công ty Phát triển hạ tầng

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		363

		-

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		32

		Hội đồng Liên minh các hợp tác xã

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		33

		Sở Bưu chính viễn thông

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		34

		Nhà Thiếu nhi

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		II

		KHỐI ĐẢNG

		14.611

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		13.611

		1.486

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		1

		Chi hoạt động

		12.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		2

		Chi bù xuất bản báo Ninh Bình

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.486

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Ban Bảo vệ sức khoẻ tỉnh

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		III

		ĐOÀN THỂ

		3.918

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Hội Liên hiệp phụ nữ

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

		1.013

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Nông dân

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Cựu chiến binh

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		IV

		CÁC HỘI QUẦN CHÚNG

		2.173

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		1.479

		-

		-

		-

		309

		150

		450

		-

		-

		-

		570

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		1

		Hội Chữ thập đỏ

		457

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		2

		Hội Người mù

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Hội Văn học nghệ thuật

		928

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Đông y

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Luật gia

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Hội Nhà báo

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Ban đại diện Hội người cao tuổi

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		V

		HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP

		600

		-

		-

		

		

		

		

		600

		-

		50

		200

		

		

		

		

		

		

		200

		150

		

		

		

		

		





MẪU SỐ 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2006


(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng 


		STT

		ĐƠN VỊ

		DỰ TOÁN NĂM 2006



		

		

		TỔNG CHI

		Chi đầu tư phát triển

		Chi thường xuyên theo lĩnh vực

		Chi trương trình mục tiêu quốc gia

		Chi trương trình 135

		Dự án 5 triệu ha rừng

		Chi thực hiện chương trình Chính phủ



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Chi đầu tư XDCB

		Trong đó

		Tổng số

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Giáo dục đào tạo và dạy nghề

		Khoa học công nghệ

		

		Chi trợ giá

		Sự nghiệp kinh tế

		Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

		Sự nghiệp y tế

		Sự nghiệp khoa học công nghệ

		Sự nghiệp văn hoá thông tin

		Sự nghiệp P.thanh truyền hình

		Sự nghiệp thể dục thể thao

		Chi Đảm bảo xã hội

		Chi Quản lý hành chính

		Chi An ninh quốc phòng

		Chi khác ngân sách

		

		

		

		



		A

		B

		1=2+8+21->24

		2

		3=4+5

		4

		5

		6

		7

		8=9->20

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		

		TỔNG CỘNG

		484.432

		33.918

		33.768

		33.768

		-

		2.790

		3.874

		192.501

		1.486

		15.947

		46.673

		43.075

		9.041

		5.066

		1.720

		3.673

		6.608

		49.085

		7.627

		2.500

		63.147

		-

		1.366

		193.500



		I

		CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

		462.980

		33.145

		33.145

		33.145

		-

		2.790

		3.874

		173.038

		-

		15.897

		46.473

		42.200

		8.891

		4.616

		1.720

		3.673

		6.608

		32.983

		7.477

		2.500

		63.147

		-

		1.150

		192.500



		1

		VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

		8.972

		5.000

		5.000

		5.000

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Văn phòng UBND tỉnh

		12.813

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.513

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		9.013

		-

		2.500

		-

		-

		-

		1.300



		3

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		1.480

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.260

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư

		1.320

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn đầu tư

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		160

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Sở Tài chính

		2.583

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.583

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tài chính

		2.417

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn và DV tài chính công

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		316

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Sở Nội vụ

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Sở Xây dựng

		3.272

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		872

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Xây dựng

		3.147

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm định chất lượng CTXD

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		125

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Thanh tra Nhà nước tỉnh

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Sở Công Nghiệp

		2.526

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		760

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Văn phòng Sở Công nghiệp

		2.376

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		9

		Ban Tôn giáo

		851

		430

		430

		430

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		10

		Sở Tư pháp

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tư pháp

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Phòng Công chứng số 1

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm trợ giúp pháp lý

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		11

		Sở Du lịch

		62.059

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		1.280

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Văn phòng Sở Du lịch

		61.759

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Trung tâm Xúc tiến du lịch

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		12

		Sở Thương Mại

		4.257

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		2.057

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.757

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Thương Mại

		2.900

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Xúc tiến Thương mại

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục quản lý thị trường

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		13

		Sở Khoa học công nghệ

		8.910

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		8.910

		-

		-

		-

		-

		8.391

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Khoa học công nghệ

		7.915

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		7.915

		-

		-

		-

		-

		7.396

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục tiêu chuẩn chất lượng

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		14

		Sở Giáo dục và đào tạo

		65.517

		90

		90

		90

		-

		90

		-

		37.317

		-

		-

		36.141

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.176

		-

		-

		28.110

		-

		-

		-



		15

		Trường Cao đẳng sư phạm

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		4.983

		-

		-

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		16

		Trường Chính trị

		4.090

		2.700

		2.700

		2.700

		-

		2.700

		-

		1.390

		-

		-

		1.390

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		17

		Sở Y tế

		67.571

		6.370

		6.370

		6.370

		-

		-

		2.000

		42.350

		-

		-

		475

		41.193

		-

		-

		-

		-

		-

		682

		-

		-

		9.151

		-

		-

		9.700



		18

		Sở Văn hoá thông tin

		14.455

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		5.065

		-

		-

		414

		-

		-

		4.216

		-

		-

		-

		435

		-

		-

		9.390

		-

		-

		-



		19

		Sở Thể dục thể thao

		7.160

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		7.140

		-

		-

		3.070

		-

		-

		-

		-

		3.673

		-

		397

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		20

		SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

		67.367

		2.049

		2.049

		2.049

		-

		-

		-

		5.318

		-

		4.558

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		760

		-

		-

		-

		-

		-

		60.000



		21

		Sở Lao động Thương binh xã hội

		17.961

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		6.431

		-

		-

		-

		897

		-

		-

		-

		-

		4.778

		756

		-

		-

		510

		-

		-

		11.000



		22

		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

		28.975

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		8.660

		-

		7.355

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Cơ quan Sở nông nghiệp và PTNT

		24.219

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		3.904

		-

		2.599

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Chi cục PCLB và Quản lý đê điều

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		739

		-

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm lâm

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.454

		-

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Khuyến nông

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		448

		-

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi Cục Thuỷ lợi

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		510

		-

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Bảo vệ thực vật

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		715

		-

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Phát triển nông thôn

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		890

		-

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		23

		Sở tài nguyên và môi trường

		4.266

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.866

		-

		2.270

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		VP Sở Tài nguyên và môi trường

		4.016

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.616

		-

		2020

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		250

		-

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		24

		Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em

		5.616

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.200

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		VP Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em

		5.506

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.090

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm tư vấn DS GĐ và trẻ em

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		25

		Đài Phát thanh và truyền hình

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		26

		Công an tỉnh

		3.886

		2.036

		2.036

		2.036

		-

		-

		-

		1.280

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		10

		-

		1.270

		-

		570

		-

		-

		-



		27

		Uỷ ban phòng chống ma tuý

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		28

		Bộ Chỉ huy quân sự

		8.207

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		-

		-

		6.207

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		6.207

		-

		-

		-

		-

		-



		29

		Ban quản lý DA cải cách hành chính

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		30

		Ban quản lý DA Khu công nghiệp

		47.742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		47.000



		31

		Công ty Phát triển hạ tầng

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		363

		-

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		32

		Hội đồng Liên minh các hợp tác xã

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		33

		Sở Bưu chính viễn thông

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		34

		Nhà Thiếu nhi

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		II

		KHỐI ĐẢNG

		14.611

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		13.611

		1.486

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		1

		Chi hoạt động

		12.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		2

		Chi bù xuất bản Báo Ninh Bình

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.486

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Ban Bảo vệ sức khoẻ tỉnh

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		III

		ĐOÀN THỂ

		3.918

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Hội Liên hiệp phụ nữ

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

		1.013

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Nông dân

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Cựu chiến binh

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		IV

		CÁC HỘI QUẦN CHÚNG

		2.173

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		1.479

		-

		-

		-

		309

		150

		450

		-

		-

		-

		570

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		1

		Hội Chữ thập đỏ

		457

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		2

		Hội Người mù

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Hội Văn học nghệ thuật

		928

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Đông y

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Luật gia

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Hội Nhà báo

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Ban đại diện Hội người cao tuổi

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		V

		HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP

		600

		-

		-

		

		

		

		

		600

		-

		50

		200

		

		

		

		

		

		

		200

		150

		

		

		

		

		





MẪU SỐ 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số: 671/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng 


		STT

		ĐƠN VỊ

		DỰ TOÁN NĂM 2006



		

		

		TỔNG CHI

		Chi đầu tư phát triển

		Chi thường xuyên theo lĩnh vực

		Chi trương trình mục tiêu quốc gia

		Chi trương trình 135

		Dự án 5 triệu ha rừng

		Chi thực hiện chương trình Chính phủ



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: Chi đầu tư XDCB

		Trong đó

		Tổng số

		Chia ra

		

		

		

		



		

		

		

		

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Giáo dục đào tạo và dạy nghề

		Khoa học công nghệ

		

		Chi trợ giá

		Sự nghiệp kinh tế

		Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

		Sự nghiệp y tế

		Sự nghiệp khoa học công nghệ

		Sự nghiệp văn hoá thông tin

		Sự nghiệp P.thanh truyền hình

		Sự nghiệp thể dục thể thao

		Chi Đảm bảo xã hội

		Chi Quản lý hành chính

		Chi An ninh quốc phòng

		Chi khác ngân sách

		

		

		

		



		A

		B

		1=2+8+21->24

		2

		3=4+5

		4

		5

		6

		7

		8=9->20

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24



		

		TỔNG CỘNG

		484.432

		33.918

		33.768

		33.768

		-

		2.790

		3.874

		192.501

		1.486

		15.947

		46.673

		43.075

		9.041

		5.066

		1.720

		3.673

		6.608

		49.085

		7.627

		2.500

		63.147

		-

		1.366

		193.500



		I

		CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

		462.980

		33.145

		33.145

		33.145

		-

		2.790

		3.874

		173.038

		-

		15.897

		46.473

		42.200

		8.891

		4.616

		1.720

		3.673

		6.608

		32.983

		7.477

		2.500

		63.147

		-

		1.150

		192.500



		1

		VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

		8.972

		5.000

		5.000

		5.000

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.972

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Văn phòng UBND tỉnh

		12.813

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.513

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		9.013

		-

		2.500

		-

		-

		-

		1.300



		3

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		1.480

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.260

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư

		1.320

		220

		220

		220

		-

		-

		200

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn đầu tư

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		160

		-

		160

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Sở Tài chính

		2.583

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.583

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tài chính

		2.417

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		2.267

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Tư vấn và DV tài chính công

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		316

		-

		316

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Sở Nội vụ

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		841

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Sở Xây dựng

		3.272

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		872

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Xây dựng

		3.147

		2.400

		2.400

		2.400

		-

		-

		254

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		747

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm định chất lượng CTXD

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		125

		-

		125

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Thanh tra Nhà nước tỉnh

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		642

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Sở Công Nghiệp

		2.526

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		760

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Văn phòng Sở Công nghiệp

		2.376

		266

		266

		266

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		610

		-

		-

		-

		-

		-

		1.500



		-

		Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		9

		Ban Tôn giáo

		851

		430

		430

		430

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		421

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		10

		Sở Tư pháp

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		920

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Tư pháp

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Phòng Công chứng số 1

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm trợ giúp pháp lý

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		11

		Sở Du lịch

		62.059

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		1.280

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Văn phòng Sở Du lịch

		61.759

		1.779

		1.779

		1.779

		-

		-

		420

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		980

		-

		-

		-

		-

		-

		59.000



		-

		Trung tâm Xúc tiến du lịch

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		12

		Sở Thương Mại

		4.257

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		2.057

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.757

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Thương Mại

		2.900

		2.200

		2.200

		2.200

		-

		-

		200

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		700

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Xúc tiến Thương mại

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		300

		-

		300

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục quản lý thị trường

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.057

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		13

		Sở Khoa học công nghệ

		8.910

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		8.910

		-

		-

		-

		-

		8.391

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Sở Khoa học công nghệ

		7.915

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		7.915

		-

		-

		-

		-

		7.396

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục tiêu chuẩn chất lượng

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		925

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		70

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		14

		Sở Giáo dục và đào tạo

		65.517

		90

		90

		90

		-

		90

		-

		37.317

		-

		-

		36.141

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.176

		-

		-

		28.110

		-

		-

		-



		15

		Trường Cao đẳng sư phạm

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		4.983

		-

		-

		4.983

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		16

		Trường Chính trị

		4.090

		2.700

		2.700

		2.700

		-

		2.700

		-

		1.390

		-

		-

		1.390

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		17

		Sở Y tế

		67.571

		6.370

		6.370

		6.370

		-

		-

		2.000

		42.350

		-

		-

		475

		41.193

		-

		-

		-

		-

		-

		682

		-

		-

		9.151

		-

		-

		9.700



		18

		Sở Văn hoá thông tin

		14.455

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		5.065

		-

		-

		414

		-

		-

		4.216

		-

		-

		-

		435

		-

		-

		9.390

		-

		-

		-



		19

		Sở Thể dục thể thao

		7.160

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		7.140

		-

		-

		3.070

		-

		-

		-

		-

		3.673

		-

		397

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		20

		SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

		67.367

		2.049

		2.049

		2.049

		-

		-

		-

		5.318

		-

		4.558

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		760

		-

		-

		-

		-

		-

		60.000



		21

		Sở Lao động Thương binh xã hội

		17.961

		20

		20

		20

		-

		-

		-

		6.431

		-

		-

		-

		897

		-

		-

		-

		-

		4.778

		756

		-

		-

		510

		-

		-

		11.000



		22

		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

		28.975

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		8.660

		-

		7.355

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Cơ quan Sở nông nghiệp và PTNT

		24.219

		5.165

		5.165

		5.165

		-

		-

		400

		3.904

		-

		2.599

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.305

		-

		-

		11.000

		-

		1.150

		3.000



		-

		Chi cục PCLB và Quản lý đê điều

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		739

		-

		739

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Kiểm lâm

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.454

		-

		1.454

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm Khuyến nông

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		448

		-

		448

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi Cục Thuỷ lợi

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		510

		-

		510

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Bảo vệ thực vật

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		715

		-

		715

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Chi cục Phát triển nông thôn

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		890

		-

		890

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		23

		Sở tài nguyên và môi trường

		4.266

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.866

		-

		2.270

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		VP Sở Tài nguyên và môi trường

		4.016

		400

		400

		400

		-

		-

		400

		3.616

		-

		2020

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		1.096

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		-

		Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		250

		-

		250

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		24

		Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em

		5.616

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.200

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		VP Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em

		5.506

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.090

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		670

		420

		-

		-

		4.416

		-

		-

		-



		-

		Trung tâm tư vấn DS GĐ và trẻ em

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		110

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		25

		Đài Phát thanh và truyền hình

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.720

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		26

		Công an tỉnh

		3.886

		2.036

		2.036

		2.036

		-

		-

		-

		1.280

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		10

		-

		1.270

		-

		570

		-

		-

		-



		27

		Uỷ ban phòng chống ma tuý

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		28

		Bộ Chỉ huy quân sự

		8.207

		2.000

		2.000

		2.000

		-

		-

		-

		6.207

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		6.207

		-

		-

		-

		-

		-



		29

		Ban quản lý DA cải cách hành chính

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		560

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		30

		Ban quản lý DA Khu công nghiệp

		47.742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		742

		-

		-

		-

		-

		-

		47.000



		31

		Công ty Phát triển hạ tầng

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		363

		-

		363

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		32

		Hội đồng Liên minh các hợp tác xã

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		365

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		33

		Sở Bưu chính viễn thông

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		500

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		34

		Nhà Thiếu nhi

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		400

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		II

		KHỐI ĐẢNG

		14.611

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		13.611

		1.486

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		1

		Chi hoạt động

		12.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		11.559

		-

		-

		-

		-

		-

		1.000



		2

		Chi bù xuất bản Báo Ninh Bình

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		1.486

		1.486

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Ban Bảo vệ sức khoẻ tỉnh

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		566

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		III

		ĐOÀN THỂ

		3.918

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		3.773

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		1

		Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		784

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2

		Hội Liên hiệp phụ nữ

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		830

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

		1.013

		145

		145

		145

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		868

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Nông dân

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		772

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Cựu chiến binh

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		519

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		IV

		CÁC HỘI QUẦN CHÚNG

		2.173

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		1.479

		-

		-

		-

		309

		150

		450

		-

		-

		-

		570

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		1

		Hội Chữ thập đỏ

		457

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		241

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		216

		-



		2

		Hội Người mù

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		170

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Hội Văn học nghệ thuật

		928

		478

		478

		478

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		450

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Hội Đông y

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		68

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5

		Hội Luật gia

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		6

		Hội Nhà báo

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		100

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		7

		Ban đại diện Hội người cao tuổi

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		8

		Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		150

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		V

		HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP

		600

		-

		-

		

		

		

		

		600

		-

		50

		200

		

		

		

		

		

		

		200

		150
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